
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2026/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2026

D ự  THẢO

NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối vói hạ sĩ quan, binh sĩ 
phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Căn cứ Luật Tô chức Chỉnh phủ sổ 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự sổ 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 48/2019/QH14, Luật sổ 98/2025/QH15 va Luật số 14/2026/QH16;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định 
số 27/2016/NĐ-CP quy định một so chế độ, chỉnh sách đôi với hạ s ĩ quan, binh sĩ 
phục vụ tại ngũ, xuât ngũ và thân nhân của hạ s ĩ  quan, binh s ĩ tại ngũ.

Điều 1. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 5

“4. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất 
tin, mất tích được Tòa án tuyên bố là đã chết thì đại diện thân nhân quy định tại 
khoản 2 Điều 2 Nghị định này được trợ cấp một lần bằng 24 lần mức lương cơ sở 
do Chính phủ quy định tại thời điếm hạ sĩ quan, binh sĩ hy sinh, từ trần hoặc được 
Tòa án tuyên bố là đã chết.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6

“Điều 6. Chế độ, chính sách đối vói thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

1. Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định tại khoản 2 Điều 2 
Nghị định này được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau đây:

a) Khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai 
dẫn đến bị sập, bị trôi, bị cháy hoặc phải di dời chồ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, 
thiệt hại nặng về kinh tế (sau đây gọi chung là thiệt hại do tai nạn, thiên tai, hỏa 
hoạn) thì được trợ cấp mức 10.000.000 đồng/suất/lần;

b) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ bị ốm đau, điều trị ngoại trú từ 
01 tháng trở lên hoặc điều trị nội trú tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên cho một lần 
điều trị thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/thân nhân/lần; chế độ trợ cấp này 
được thực hiện không quá 02 lần trong một năm đối với mồi thân nhân của hạ sĩ 
quan, binh sĩ tại ngũ;
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c) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tin, 
mất tích được Tòa án tuyên bố là đã chết thì được trợ cấp mức 5.000.000 
đồng/người.

2. Gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 
một trong các trường họp sau đây, được trợ cấp một năm một lần mức 
10.000.000 đồng

a) Gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ thuộc diện hộ nghèo theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ;

b) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định tại khoản 2 Điều 2 
Nghị định này mắc bệnh hiếm nghèo, hoặc bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy 
định của Bộ Y tế;

c) Trường họp hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ 
hoặc cả cha đẻ, mẹ đẻ chết.

3. Trình tự, trách nhiệm giải quyết trợ cấp khó khăn quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này như sau:

a) ủ y  ban nhân dân xã, phường, đặc khu (cấp xã) chỉ đạo Ban Chỉ huy quân 
sự cấp xã căn cứ đổi tượng, điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 
tiếp nhận đơn đề nghị của thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, kiêm tra nếu đủ 
điều kiện, tổng hợp, báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, ủ y  ban 
nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn gửi đến 
cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ từ cấp trung đoàn hoặc tương 
đương trở lên bằng hình thức trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến 
trên môi trường điện tử.

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kế từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của ủ y  ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ 
từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên có trách nhiệm kiêm tra, đối chiểu 
đối tượng, điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này lập danh sách trợ 
cấp khó khăn cho hạ sĩ quan, binh sĩ; tổng họp, báo cáo theo quy định.

4. Con đẻ, con nuôi họp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, 
giảm học phí theo quy định của pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí.

5. Bộ trưỏng Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều này.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7

“Điều 7. Chế độ trọ’ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền 
tàu xe và phụ cấp lưu trú đối vói hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ

1. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng hoặc bảo lưu thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiếm xă hội, hạ sĩ quan,
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binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong 
Quân đội được hưởng trợ cấp bằng 05 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy 
định tại thời điểm xuất ngũ.

Trường họp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: Từ 01 tháng đến 
đủ 06 tháng tính là 0,5 năm và được hưởng trợ cấp bằng 2,5 lần mức lương cơ sở; 
từ trên 06 tháng đển dưới 12 tháng được tính tròn là 01 năm và được hưởng trợ 
cấp bằng 05 lần mức lương cơ sở.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ 
được trợ cấp thêm 04 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; trường họp xuất ngũ 
trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 
tháng được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của 
Luật Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 08 lần mức 
lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm xuất ngũ.

4. Trước khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được đon vị trực tiếp quản lý tố 
chức gặp mặt chia tay, mức chi 500.000 đồng/người. Hạ sĩ quan, binh sĩ được 
đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc được cấp tiền tàu, 
xe (loại phổ thông) và phụ cấp lưu trú trong thời gian đi từ đơn vị đến nơi cư trú.”

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung đoạn thứ hai khoản 1 Điều 8

“Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, khi xuất 
ngũ có nhu cầu đào tạo nghề và đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề thì 
được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25 
tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều của Luật Việc 
làm về chính sách hồ trợ tạo việc làm.”

Điều 5. Thay thế một số cụm từ của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP

1. Thay thế cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông” tại khoản 1 Điều 5 bằng 
cụm từ “Bộ Khoa học và Công nghệ”.

2. Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(Bảo hiểm xã hội khu vực)” tại khoản 3 Điều 8 Nghị định sổ 27/2016/NĐ-CP được 
sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 209/2025/NĐ-CP bằng 
cụm từ “Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng... năm 2026.

2. Chế độ, chính sách quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị định này 
được thực hiện kể từ ngày 01 tháng ... năm 2026.

3. Mức trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ 
tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mức chi gặp mặt chia tay trước khi hạ
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sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ quy định tại Nghị định này được điều chỉnh theo tỷ lệ 
tương ứng khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở.

4. Đối với hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp khó khăn quy định tại Điều 6 
Nghị định số 27/2016/NĐ-CP đã được tiếp nhận trước ngày Nghị định này có 
hiệu lực mà đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực chưa được giải quyết thì 
được áp dụng mức trợ cấp theo quy định tại Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao:
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2).

TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG



Bộ QUỎC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc

Số: /TTr-BQP Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỤ THẢO

TỜ TRÌNH
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối vói hạ sĩ quan, binh 
sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Quốc 
phòng kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đối, bố sung một số điều của 
Nghị định sổ 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính 
sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ 
quan, binh sĩ tại ngũ (dự thảo Nghị định), như sau:

I. S ự  CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Co' sở chính trị, pháp lý

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với lực 
lượng vũ trang nhân dân, trong đó có hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất 
ngũ và thân nhân. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 
tiếp tục xác định yêu cầu tăng cường quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hoàn thiện cơ chế, chính sách, 
chăm lo đời sống lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiến pháp năm 2013 quy định Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân, 
thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần đối với lực lượng vũ trang nhân dân.

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định chế độ, chính sách đối với hạ 
sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân, đồng thời giao Chính 
phủ quy định chi tiết.

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 và Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2025 quy định trách nhiệm, thấm quyền của Chính phủ trong việc 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thi hành luật và xử lý những vấn đề 
phát sinh từ thực tiễn quản lý nhà nước.

Kể từ khi Nghị định số 27/2016/NĐ-CP được ban hành, một số văn bản 
pháp luật có liên quan, trong đó có Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành, đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung, làm phát sinh yêu 
cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2016/NĐ-CP để bảo đảm tính 
thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.



2

2. Co’ sỏ' thực tiễn

Qua 10 năm thực hiện Nghị định số 27/2016/NĐ-CP, các chế độ, chính 
sách đổi với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân cơ bản được triển khai thống nhất, 
góp phần động viên công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, ốn định tư tưởng và 
giúp hạ sĩ quan, binh sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy một số quy định đà bộc lộ bất cập, cụ thể:

a) Đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ: Một số mức trợ cấp quy 
định từ năm 2016 chưa được điều chỉnh, không còn phù họp với điều kiện kinh tế 
- xã hội, giá cả và chi phí sinh hoạt. Một số trường họp khó khăn thực tế chưa 
được hỗ trợ, như gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo 
hoặc thân nhân bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chừa trị dài ngày, trước khi nhập 
ngũ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc cả cha đẻ, mẹ đẻ chết.

b) Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ: Mức trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo 
việc làm và mức chi tổ chức gặp mặt, chia tay trước khi xuất ngũ chưa được rà 
soát, điều chỉnh tương ứng với điều kiện thực tế; chế độ, chính sách đối với các 
đối tượng như sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công 
nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng đã được điều chỉnh trong thời gian gần 
đây, trong đó có Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

c) Đối với trường họp hạ sĩ quan, binh sĩ từ trần: Pháp luật hiện hành chưa 
có quy định tương ứng về trợ cấp đối với thân nhân khi hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ 
từ trần; một số trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ điều kiện 
hưởng trợ cấp mai táng. Đây là vấn đề cần được bố sung đe bảo đảm chính sách 
hậu phương quân đội và hồ trợ thân nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng đã có Tờ trình sổ 6185/TTr-BQP ngày 19 
tháng 8 năm 2026 đề nghị Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định sửa đối, bố 
sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP. Thủ tướng Chính phủ đã 
đồng ý chủ trương, giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối họp với các bộ, cơ quan 
liên quan xây dựng dự thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Công văn số 
8855/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ.

Từ những cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn nêu trên; việc xây dựng, ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP là 
cần thiết và phù họp.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIẺM XÂY DựNG D ự  THẢO 
NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ 
phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân; khắc phục những bất cập trong thực 
tiễn; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và góp phần động 
viên công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
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2. Quan điểm

Bảo đảm phù họp chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; tính họp hiến, họp pháp, thống nhất và khả thi; kế thừa quy định 
còn phù hợp, sửa đổi nội dung bất cập; phù hợp khả năng ngân sách nhà nước và 
đon giản hóa thủ tục hành chính.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH
Theo quy định của Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật năm 2025, 

Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan thực hiện các 
công việc sau:

1. Đã tổ chức nghiên cứu, rà soát Nghị định số 27/2016/NĐ-CP theo 
hướng, nâng mức hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm, mức chi 
đối với đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buối gặp mặt chia tay trước khi xuất 
ngũ; bổ sung chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ khi hạ 
sĩ quan, binh sĩ từ trần; trường họp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
thuộc hộ nghèo, thân nhân bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chừa trị dài ngày, 
trước khi nhập ngũ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc cả cha đẻ, mẹ đẻ chết; nâng mức 
hưởng chế độ đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; quy định trình tự, 
trách nhiệm giải quyết trợ cấp khó khăn; thành lập Tố Biên tập với sự tham gia 
của đại diện các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội.

2. Đăng tải Hồ sơ dự thảo Nghị định trên cổng Thông tin điện tử Chính 
phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đê lấy ý kiến rộng rãi các tô 
chức, cá nhân và ý kiến phản biện xã hội.

3. Gửi dự thảo Nghị định lấy ỷ kiến các cơ quan chức năng của Bộ Quốc 
phòng và các Bộ liên quan. Các Bộ đã có ý kiến tham gia bằng văn bản: Bộ Nội
vụ (Văn bản số ........./BNV-CTL&BHXH ngày .... tháng ...... năm 2026), Bộ
Tài chính (Văn bản số ........ /BTC-VI ngày .... tháng .... năm 2026), Bộ Tư
pháp (Văn bản số . . . . . . /BTP- PLDSKT ngày .....  tháng .... năm 2026), Bộ
Công an (Văn bản số ..... /BCA-X01 ngày .... tháng ......năm 2026), Bộ Ngoại
giao (Văn bản s ố ....... /BNG-VPB n g ày ......tháng .... năm 2026), Bộ Khoa học
và Công nghệ (Văn bản s ố ....... /BKHCN-TCCB n g ày ......tháng .... năm 2026).

4. Tống họp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan trong 
Bộ Quốc phòng, chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị định.

5. Ngày .... tháng .... năm 2026, Bộ Quốc phòng có Văn bản số . . ./BQP-CT 
đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Hồ sơ dự thảo Nghị định. Ngày .... tháng .... 
năm 2026, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định đối với dự thảo Nghị định nêu trên
(Báo cáo s ố ..... /BCTĐ-BTP). Ngày .... tháng .... năm 2026, Bộ Quốc phòng có
Văn bản số ..../BQP-CT đề nghị Bộ Tư pháp rà soát nội dung tiếp thu, giải trình 
sau thẩm định dự thảo Nghị định. Ngày .... tháng .... năm 2026, Bộ Tư pháp có
Văn bản s ố ..... /BTP-PLDSKT về việc rà soát nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến
thẩm định; trong đó, nhất trí hồ sơ dự thảo Nghị định đủ điều kiện trình Chính 
phủ xem xét, quyết định.
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6. Trên cơ sở ý kiến các Bộ, ý kiến thẩm định, rà soát của Bộ Tư pháp; 
Bộ Quốc phòng chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban 
hành theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DƯNG c o  BẢN CỦA DỤ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Dự thảo Nghị định không sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh, đối tượng 

áp dụng của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP.

2. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được bố cục gồm 06 Điều, cụ thể như sau:

- Điều 1. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 5
- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6

- Điều 3. Sửa đổi, bồ sung Điều 7

- Điều 4. Sửa đổi, bổ sung đoạn thứ hai khoản 1 Điều 8

- Điều 5. Thay thế một số cụm từ của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP

- Điều 6. Hiệu lực thi hành.

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

3.1. về bô sung chỉnh sách đổi với trường hợp hạ s ĩ quan, binh s ĩ  phục vụ 
tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất tích được Tòa án tuyên bổ là đã chết 
thì thân nhân được trợ cấp một lần bằng 24 lần mức lương cơ sở do Chỉnh phủ 
quy định (thế hiện tại Điêu 1 dự thảo Nghị định)

Nhằm khắc phục khoảng trống chính sách, bảo đảm phù họp với tính chất 
đặc thù của hoạt động quân sự và trách nhiệm của Nhà nước trong việc chăm lo 
đối với công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, kịp thời hồ trợ, động viên 
thân nhân và thể hiện chính sách hậu phương quân đội.

3.2. về chế độ, chinh sách đoi vói thân nhãn hạ s ĩ quan, binh s ĩ tại ngũ 
(thế hiện tại Điều 2 dự thảo Nghị định).

- Nâng mức trợ cấp khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, 
hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập, bị trôi, bị cháy hoặc phải di dời chồ ở hoặc tài 
sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế từ 3.000.000 đồng lên 10.000.000 
đồng/suất/lần và bỏ quy định “được thực hiện không quá 02 lần trong 01 năm” 
nhằm hỗ trợ gia đình kịp thời khắc phục khó khăn đột xuất khi thực tế phát sinh. 
Đồng thời, nâng mức trợ cấp đối với thân nhân bị ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc 
điều trị nội trú từ 07 ngày trở lên từ 500.000 đồng lên 2.000.000 đồng/người/lần; 
khi thân nhân từ trần từ 2.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng/người.
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- Bố sung trường hợp gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc thân nhân bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần 
chừa trị dài ngày, hoặc trước khi nhập ngũ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc cả cha 
đẻ, mẹ đẻ chết được hưởng trợ cấp một năm một lần mức 10.000.000 đồng.

Việc sửa đổi nhằm điều chỉnh mức hưởng, mở rộng đối tượng trong một số 
trường họp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bảo đảm phù họp với 
điều kiện kinh tế - xã hội, chi phí sinh hoạt và thực tiễn tổ chức thực hiện.

- Bổ sung quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết trợ cấp khó khăn đối 
với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ nhằm bảo đảm việc giải quyết chế độ 
được kịp thời, đúng đối tượng. Việc quy định cụ thể trình tự, trách nhiệm và thời 
hạn giải quyết nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, khắc 
phục tình trạng lúng túng trong tổ chức thực hiện; đồng thời bảo đảm việc giải 
quyết chế độ được thống nhất, kịp thời, không đế thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ 
phải liên hệ nhiều cơ quan hoặc thực hiện các thủ tục, giấy tờ không cần thiết.

- Sửa đối, bổ sung quy định về chính sách miễn, giảm học phí, đế phù họp 
với quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hồ trợ chi 
phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực vực giáo dục, đào tạo.

- Bổ sung nội dung giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, hướng dẫn 
thực hiện nội dung quy định về trình tự, trách nhiệm giải quyết để bảo đảm kịp 
thời, thống nhất trong toàn quân.

3.3. về chế độ, chỉnh sách đoi với hạ s ĩ quan, binh sĩ xuất ngũ (thế hiện tại 
Điêu 3 dự thảo Nghị định).

- Nâng mức trợ cấp xuất ngũ một lần từ 02 lần lên 05 lần mức lương cơ sở 
cho mồi năm phục vụ trong Quân đội; trường hợp phục vụ đủ 30 tháng được 
hưởng thêm 04 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; đồng thời điều chỉnh cách 
tính đối với tháng lẻ.

- Nâng mức trợ cấp tạo việc làm tù’ 06 lần lên 08 lần mức lương cơ sở.

- Nâng mức chi tổ chức gặp mặt, chia tay trước khi xuất ngũ từ 50.000 
đồng lên 500.000 đồng/người.

Việc điều chỉnh chính sách đổi với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ sau thời 
gian dài thực hiện, nhằm hỗ trợ hạ sĩ quan, binh sĩ ổn định đời sống, học nghề, 
tìm kiếm việc làm sau khi xuất ngũ và bảo đảm tương quan với chế độ, chính 
sách đối với các đối tượng phục vụ trong Quân đội. Đồng thời, điều chỉnh về 
mặt kỹ thuật cụm từ “phụ cấp đi đường” bằng cụm từ “phụ cấp lưu trú” để phù 
họp với quy định chung, thuận lợi cho đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện.
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3.4. về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề (thể hiện tại Điều 4 dự thảo Nghị định).

Sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hồ trợ đào tạo nghề, để phù họp 
với quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 
Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

3.5. về hiệu lực thi hành (thể hiện tại Điều 6 dự thảo Nghị định).

Nghị định được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn và có hiệu lực kê từ 
ngày ký ban hành.

Dự thảo đồng thời quy định chuyển tiếp đối với hồ sơ đề nghị hưởng trợ 
cấp khó khăn đối với thân nhân đã được tiếp nhận trước ngày Nghị định có hiệu 
lực nhưng chưa được giải quyết, theo hướng áp dụng mức hưởng mới kể từ ngày 
Nghị định có hiệu lực.

Quy định mức trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp đối với gia đình hạ sĩ 
quan, binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mức chi gặp mặt chia 
tay trước khi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng 
khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở.

4. về một số nội dung liên quan đến Điều ước quốc tế; thủ tục hành 
chính; bình đắng giói; phân cấp, phân quyền; ứng dụng khoa học công 
nghệ, chuyển đổi số trong dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định không chứa quy định nào mâu thuẫn hoặc ảnh hưởng 
đến các cam kết quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên; không có nội dung liên quan đến bình đẳng giới, phân cấp, phân quyền.

Dự thảo Nghị định bổ sung trình tự, trách nhiệm giải quyết trợ cấp khó 
khăn đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ tại khoản 3 Điều 6, nhằm bảo 
đảm việc giải quyết chế độ được kịp thời, đúng đối tượng. Theo đó, ủy  ban 
nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã căn cứ đối tượng, điều kiện 
quy định, tiếp nhận đơn đề nghị của thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, kiểm 
tra nếu đủ điều kiện, tổng hợp, báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự cấp 
xã, ủ y  ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp khó 
khăn gửi đến cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ từ cấp trung 
đoàn hoặc tương đương trở lên bằng hình thức trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính 
hoặc trực tuyến trên môi trường điện tử. Trong thời hạn 03 ngày làm việc ke từ 
ngày nhận được văn bản đề nghị của ủ y  ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị 
trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ từ cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên 
có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu đối tượng, điều kiện quy định, lập danh sách 
trợ cấp khó khăn cho hạ sĩ quan, binh sĩ; tống họp, báo cáo theo quy định.
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Việc quy định cụ thể trình tự, trách nhiệm và thời hạn giải quyết nhằm 
xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng lúng 
túng trong tổ chức thực hiện; đồng thời bảo đảm việc giải quyết chế độ được 
thống nhất, kịp thời, không đế thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phải liên hệ nhiều cơ 
quan hoặc thực hiện các thủ tục, giấy tờ không cần thiết. Dự thảo Nghị định quy 
định ủ y  ban nhân dân cấp xã gửi văn bản đến cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý 
hạ sĩ quan, binh sĩ bằng hình thức trực tiếp, dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến 
trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hạn chế việc đi 
lại, không gây phiền hà trong quá trình giải quyết chế độ. Do Nghị định được 
xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, nội dung bổ sung tại khoản 3 
Điều 6 chủ yếu nhằm quy định rõ trình tự, trách nhiệm phối hợp và thời hạn giải 
quyết chế độ đã được quy định về đối tượng, điều kiện và mức hưởng tại Điều 6; 
không đặt ra điều kiện hưởng mới, không làm phát sinh thêm nghĩa vụ đối với 
thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ.

Dự thảo Nghị định không quy định nội dung về ứng dụng, thúc đấy phát 
triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyến đối số, ngoài việc cho 
phép thực hiện việc gửi văn bản trực tuyến trên môi trường điện tử. Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện để bảo đảm thống nhất 
trong toàn quân.

V. n h ũ n g  n ộ i  d u n g  đ iè u  c h ỉn h  s o  v ớ i  d ụ  t h ả o  v ă n

BẢN GỦÌ THẢM ĐỊNH

Trên cơ sở ý kiến các Bộ và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc 
phòng tiếp thu tối đa và rà soát, chỉnh lý tại Tờ trình, dự thảo Nghị định và các 
văn bản liên quan trong hồ sơ; trong đó, tập trung vào nội dung chủ yếu, như sau:

(Các nội dung điều chỉnh nêu trên Bộ Quốc phòng thể hiện chi tiết tại Báo cáo giải 
trình, tiếp thu ỷ  kiến thâm định của Bộ Tư pháp).

VI. D ự  KIẾN NGUỒN Lực, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 
THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Trên cơ sở số lượng hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân thuộc diện hưởng 
chế độ dự kiến hằng năm, mức hưởng theo chính sách hiện hành và mức hưởng 
theo dự thảo Nghị định, Bộ Quốc phòng dự kiến kinh phí thực hiện chính sách
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khoảng 4.658 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 2.111 tỷ đồng/năm so với chính sách 
hiện hành (phụ lục kèm theo). Việc xác định kinh phí được tính toán trên cơ sở số 
đối tượng thực tế dự kiến phát sinh và mức hưởng của từng chính sách; nguồn 
kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước.

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện chế độ được tiến hành thông qua 
hệ thống tổ chức các CO' quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng, không làm phát sinh 
thêm tố chức biên chế và bộ máy trong Bộ Quốc phòng.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định sổ 27/2016/NĐ-CP; Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, 
quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo rà soát các chủ 
trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có 
liên quan đến dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ỷ  kiến thẩm 
định của Bộ Tư pháp; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ỷ  kiến của các Bộ; 
(5) Báo cáo thâm định của Bộ Tư pháp; (6) Tài liệu liên quan).

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
• THỨ TRƯỞNG- Thủ tướng Chính phủ (đê b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Tổng cục Chính trị;
-C29;
- Lưu: VT, NCTH. P09.



Phụ lục
KHÁI TOÁN KINH PHÍ TĂNG THÊM KHI SỬA ĐÓI, BỎ SƯNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2016/NĐ-CP

(Kèm theo Tờ trình sổ ............../TTr-BQP n g à y ........./ ....../2026 của Bộ Quốc phòng)_____________ Đơn ■ [ính đẠng

TT Nội dung chính sách

Số lượng 
hưỏTig chế độ 
trung bình 01 

năm

Quy định tại Nghị định 
số 27/2016/NĐ-CP

Mức dự kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung
Dự kiến số kinh phí 

tăng thêmMức hưởng hiện 
hành Số tiền Mức hưởng dự kiến SỐ tiền

I. Đối vói thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

1
Trợ cấp nhà ở của HSQ, BS 
do thiên tai, hỏa hoạn

500 3.000.000 1.500.000.000 10.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000

2
Trợ câp thân nhân HSQ, BS 
bi ốm đau

7.600 500.000 3.800.000.000 2.000.000 15.200.000.000 11.400.000.000

3
Trợ câp thân nhân HSQ, BS 
từ  trần

900 2.000.000 1.800.000.000 5.000.000 4.500.000.000 2.700.000.000

4
Trợ câp khi gia đình thuộc 
diện hộ nghèo, thân nhân bị 
bênh hiểm  nehèo

1.800 C hưa có 10.000.000 18.000.000.000 18.000.000.000

Tổng tiền 7.100.000.000 42.700.000.000 35.600.000.000

I I . Đối vói hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ

1
Trợ cấp xuất ngũ m ột lần (đổi 
với thời gian HSQ, BS thực 
hiện N V Q S 24 thang)

100.000
10.120.000

(04 lần mức lương cơ sờ/2 
năm  thực hiện  NVQ S)

1.012.000.000.000
25.300.000

(10 lần mức lương cơ sờ/2 
năm thực hiện N VQ S)

2.530.000.000.000 1.518.000.000.000

2
Trợ cấp có thời gian phục vụ 
tại ngũ đủ 30 tháng

1.800
2.530.000

(0 2  th á n g  p h ụ  cấp  q u ân  

h à m  H ạ  sĩ)

4.554.000.000
5.060.000

(0 4  th á n g  p h ụ  cấp  q u â n  

h à m  H ạ  sĩ)

9.108.000.000 4.554.000.000

3
Trợ cấp tạo việc làm khi xuất 
ngũ

100.000
15.180.000

(0 6  lầ n  m ứ c  lư ơ n g  c ơ  sở )
1.518.000.000.000

20.240.000
(08 lần mức lương cơ sờ)

2.024.000.000.000 506.000.000.000

4
Tổ chức gặp mặt, động viên 
trước khi xuất ngũ

100.000 50.000 5.000.000.000 500.000 50.000.000.000 45.000.000.000

5
HSQ, BS từ  trần, thân nhân 
được hưởng trợ  cấp 1 lần

45 Chưa có
60.720.000

(24 lần m ức lương cơ  sở)
2.732.400.000 2.732.400.000

Tổng tiền 2.539.554.000.000 4.615.840.400.000 2.076.286.400.000

Tổng tiền (I+II) 2.546.654.000.000 4.658.540.400.000 2.111.886.400.000



B ộ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỤ THẢO
Hà Nội, ngày thảng năm 2026

BẢN SO SÁNH, THUYÉT MINH Dự THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỒI, BỔ SƯNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 
SÓ 27/2016/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 4 NẢM 2016 CỦÀ CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỘT SÓ CHẾ Đ ộ, CHÍNH SÁCH 
ĐÓI VỚI HẠ SĨ QUAN, BINH s ĩ  PHỤC v ụ  TẠI NGŨ, XUẤT NGŨ VA THÂN NHÂN CỦA HẠ s ĩ  QUAN, BINH s ĩ

TẠI NGŨ VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2016/NĐ-CP Dự THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỐ SUNG THUYẾT MINH

Điều 5. Môt số chế đô, chính sách khác đối 
vói hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ
1. Được miễn tiền cước khi chuyển tiền, 
bưu phẩm, bưu kiện; được cấp 04 tem 
thư/tháng, giá tem thư theo quy định của 
Bộ Thông tin và Truyền thông và được cấp 
cùng kỳ phụ cấp quân hàm hàng tháng.

2. Trước khi nhập ngũ là thành viên hộ 
nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ 
ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm 
hoãn trả và không tính lãi suất trong thời 
gian tại ngũ theo quy định hiện hành.

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo 
đức, văn hóa, sức khỏe, độ tuổi thì được

Điều 5. Một số chế độ, chính sách khác 
đối vói hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

(bổ sung khoản 4)
“4. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ phục 

vụ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất 
tích được Tòa án tuyên bố là đã chết thì đại 
diện thân nhân quy định tại khoản 2 Điều 2 
Nghị định này được trợ cấp một lần bằng 24 
lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định 
tại thời điểm hạ sĩ quan, binh sĩ hy sinh, từ 
trần hoặc được Tòa án tuyên bố là đã chết.”

Qua rà soát hệ thống pháp luật 
hiện hành chưa có văn bản quy phạm 
pháp luật quy định chế độ đối với hạ sĩ 
quan, binh sĩ tù' trần như đối với các 
đối tượng khác trong Quân đội (sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân và viên chức quốc phòng). Pháp 
luật hiện hành đã quy định chế độ trợ 
cấp khi thân nhân của hạ sĩ quan, binh 
sĩ tại ngũ từ trần, nhưng đối với chính 
hạ sĩ quan, binh sĩ đang trực tiếp thực 
hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu và các nhiệm vụ thường 
xuyên hoặc đột xuất mà từ trần thì lại 
chưa được quy định chế độ trợ cấp 
tương ứng. Đây là khoảng trổng về
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tham gia tuyến sinh theo quy định của Bộ 
Quốc phòng và được cộng điểm ưu tiên 
trong tuyển sinh theo quy định hiện hành.

chính sách cần được nghiên cứu, bổ 
sung để bảo đảm phù họp với tính chất 
đặc thù của hoạt động quân sự và trách 
nhiệm của Nhà nước trong việc chăm 
lo đối với công dân thực hiện nghĩa vụ 
bảo vệ Tổ quốc, kịp thời hỗ trợ, động 
viên thân nhân và thể hiện chính sách 
hậu phương quân đội.

Điều 6. Chế độ, chính sách đối vói thân 
nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
1. Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ 
quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này 
được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các 
trường họp sau đây:

a) Khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ 
gặp tai nạn, hoả hoạn, thiên tai dần đến bị 
sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời 
chồ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại 
nặng về kinh tế thì được trợ cấp mức 
3.000.000 đồng/suất/lần;

b) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ 
ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 
lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên thì 
được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân 
nhân/lần;

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6
“Điều 6. Chế độ, chính sách đối vói 

thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
1. Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại 

ngũ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 
này được trợ cấp khó khăn đột xuất trong 
các trường họp sau đây:

a) Khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại 
ngũ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến 
bị sập, bị trôi, bị cháy hoặc phải di dời chồ ở 
hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về 
kinh tế (sau đây gọi chung là thiệt hại do tai 
nạn, thiên tai, hỏa hoạn) thì được trợ cấp 
mức 10.000.000 đồng/suất/lần;

b) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại 
ngũ bị ốm đau, điều trị ngoại trú từ 01 tháng 
trở lên hoặc điều trị nội trú tại bệnh viện từ 
07 ngày trở lên cho một lần điều trị thì được

Đồ xuất nâng mức hỗ trợ đổi 
với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ 
tại ngũ bảo đảm phù họp với sự phát 
triển kinh tế - xã hội, biến động của 
giá cả và chi phí sinh hoạt; kịp thời 
động viên thân nhân hạ sĩ quan, binh 
sĩ khi gặp khó khăn, nhất là trong các 
trường hợp phát sinh chi phí lớn do 
thiên tai, hỏa hoạn, ốm đau, bệnh tật 
hoặc các khó khăn đột xuất khác. 
Đồng thời, bỏ quy định khi nhà ở của 
hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ do thiên 
tai, hỏa hoạn “thực hiện không quá 
02 lần trong 01 năm” nhằm tạo điều 
kiện hồ trợ kịp thời trong lúc gia 
đình khó khăn, cần sự tương trợ, 
giúp đỡ.
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c) Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất quy 
định tại điếm a Khoản này được thực hiện 
không quá 02 lần/năm đối với một hạ sĩ 
quan, binh sĩ; chế độ trợ cấp khó khăn đột 
xuất quy định tại Điếm b Khoản này được 
thực hiện không quá 02 lần/năm đối với 
mồi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ;

d) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ 
hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ 
cấp mức 2.000.000 đồng/người.

trợ cấp mức 2.000.000 đồng/thân nhân/lần; 
chế độ trợ cấp này được thực hiện không 
quá 02 lần trong một năm đổi với mồi thân 
nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ;

c) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại 
ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất tích 
được Tòa án tuyên bổ là đã chết thì được trợ 
cấp mức 5.000.000 đồng/người.

2. Gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc một 
trong các trường họp sau đây, được trợ cấp 
một năm một lần mức 10.000.000 đồng

a) Gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ 
thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ 
tướng Chính phủ;

b) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ 
tại ngũ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị 
định này mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc bệnh 
cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ 
Y tế;

c) Trường họp hạ sĩ quan, binh sĩ 
trước khi nhập ngũ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ 
hoặc cả cha đẻ, mẹ đẻ chết.

3. Trình tự, trách nhiệm giải quyết trợ

Bổ sung khoản 2 quy định một 
số trường họp có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn nhưng chưa thuộc phạm vi 
được hồ trợ theo quy định hiện hành, 
như: Gia đình của hạ sĩ quan, binh sĩ 
tại ngũ thuộc diện hộ nghèo; thân 
nhân bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần 
chữa trị dài ngày, trước khi nhập ngũ 
có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc cả cha 
đẻ, mẹ đẻ chết bảo đảm phù họp với 
chi phí thực tế, chia sẻ khó khăn với 
gia đình, góp phần động viên hạ sĩ 
quan, binh sĩ yên tâm công tác, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, xây 
dựng Quân đội nhân dân Việt Nam 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 
hiện đại.

Bổ sung khoản 3 quy định về 
trình tự, trách nhiệm giải quyết trợ 
cấp khó khăn đối với thân nhân hạ sĩ 
quan, binh sĩ tại ngũ nhằm bảo đảm 
việc giải quyết chế độ được kịp thời, 
đúng đối tượng. Việc quy định cụ thế 
trình tự, trách nhiệm và thời hạn giải 
quyết nhằm xác định rõ trách nhiệm
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2. Con đẻ, con nuôi họp pháp của hạ sĩ 
quan, binh sĩ tại ngũ được miền, giảm học 
phí khi học tại cơ sở giáo dục phô thông 
công lập, ngoài công lập theo quy định tại 
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02

cấp khó khăn quy định tại khoản 1 và khoản 
2 Điều này như sau:

a) Căn cứ đối tượng, điều kiện quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, trên 
cơ sở đơn đề nghị của thân nhân hạ sĩ quan, 
binh sĩ tại ngũ, ủ y  ban nhân dân xã, 
phường, đặc khu (cấp xã) chỉ đạo Ban Chỉ 
huy quân sự cấp xã kiếm tra, đối chiểu quy 
định, tổng họp, đề xuất và báo cáo ửy ban 
nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kế từ ngày nhận được đơn đề nghị 
và đủ hồ sơ theo quy định, ú y  ban nhân dân 
cấp xã có văn bản gửi (bằng hình thức trục 
tiếp hoặc dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến 
trên môi trường điện tử) đến cơ quan, đơn vị 
trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ từ câp 
trung đoàn hoặc tương đương trở lên;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được văn bản của ủ y  ban nhân 
dân cấp xã, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý 
hạ sĩ quan, binh sĩ từ cấp trung đoàn hoặc 
tương đương trở lên có trách nhiệm kiêm 
tra, rà soát, lập danh sách trợ cấp khó khăn 
cho hạ sĩ quan, binh sĩ theo quy định; tông 
hợp, báo cáo.

4. Con đẻ, con nuôi họp pháp của hạ sĩ

của tùng cơ quan, đơn vị, khẳc phục 
tình trạng lúng túng trong tổ chức 
thực hiện; đồng thời bảo đảm việc 
giải quyết chế độ được thống nhất, 
kịp thời, không để thân nhân hạ sĩ 
quan, binh sĩ phải liên hệ nhiều cơ 
quan hoặc thực hiện các thủ tục, giấy 
tờ không cần thiết. Dự thảo Nghị 
định quy định ủ y  ban nhân dân cấp 
xã gửi văn bản đến cơ quan, đơn vị 
trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ 
bằng hình thức trực tiếp, dịch vụ bưu 
chính hoặc trực tuyến trên môi 
trường điện tử, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân, hạn chế việc đi 
lại, không gây phiền hà trong quá 
trình giải quyết chế độ.

Ngày 03/9/2025, Chính phủ ban 
hành Nghị định sổ 238/2025/NĐ-CP 
quy định về chính sách học phí, miễn, 
giảm, hỗ trợ học phí, hồ trợ chi phí 
học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực 
vực giáo dục, đào tạo. Nghị định thay 
thế các quy định trước đây về chính 
sách miễn, giảm học phí. Do đó, nội 
dung sửa đổi, bổ sung quy định tại
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tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy 
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân và chính sách miền, giảm học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 
- 2016 đến năm học 2020 - 2021.

quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học 
phí theo quy định của pháp luật về chế độ 
miền, giảm học phí.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 
chi tiết, hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 
này.”

khoản 2 Điều 6, được điều chỉnh kỳ 
thuật về khoản 4 Điều 6 chỉ mang tính 
dẫn chiếu văn bản đã được thay thế, 
để phù họp với quy định hiện hành.

Bổ sung khoản 5, giao Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi 
tiết, hướng dẫn thực hiện đê bảo đảm 
thống nhất trong toàn quân.

Điều 7. Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, 
trọ’ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ 
cấp đi đường đối vói hạ sĩ quan, binh sĩ 
xuất ngũ
1. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần 
được hưởng theo quy định của pháp luật về 
bảo hiểm xã hội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi 
xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ 
mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ 
cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo 
quy định của Chính phủ tại thời điếm xuất 
ngũ. Trường hợp có tháng lẻ được tính như 
sau: Dưới 01 tháng không được hưởng trợ 
cấp xuất ngũ; từ đủ 01 tháng đến đủ 06 
tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng 
tiền lương cơ sở; từ trên 06 tháng trở lên

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7

“Điều 7. Chế độ trợ cấp xuất ngũ 
một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền 
tàu xe và phụ cấp lưu trú đối với hạ sĩ 
quan, binh sĩ xuất ngũ

1. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một 
lần được hưởng theo quy định của pháp 
luật về bảo hiểm xã hội, hạ sĩ quan, binh sĩ 
khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một 
lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội 
được hưởng trợ cấp bằng 05 lần mức lương 
cơ sở do Chính phủ quy định tại thời diêm 
xuất ngũ.

Trường họp có tháng lẻ thì được tính 
tròn theo nguyên tắc: Từ 01 tháng đến đủ 
06 tháng tính là 0,5 năm và được hưởng trợ

Việc điều chỉnh mức trợ cấp xuất 
ngũ nhằm khắc phục sự bất cập của 
mức trợ cấp được quy định từ năm 
2016, bảo đảm phù họp với điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước; đồng thời, tạo điều kiện đê hạ sĩ 
quan, binh sĩ sau khi hoàn thành nghĩa 
vụ quân sự có thêm nguồn lực ốn định 
đời sống, học nghề, tìm kiếm việc làm 
và tái hòa nhập với thị trường lao 
động. Mức trợ cấp được đề xuất trên 
cơ sở đặc thù của đối tượng thực hiện 
nghĩa vụ quân sự và bảo đảm tương 
quan, đồng bộ hon với chính sách trợ 
cấp đối với các đối tượng phục vụ 
trong Quân đội được điều chỉnh trong 
thời gian gần đây. Đồng thời, điều 
chỉnh mức hưởng đối với trường họp
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đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 
tháng tiền lương cơ sở.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời 
hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp 
thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện 
hưởng; trường hợp nếu xuất ngũ trước thời 
hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ 
từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ 
cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện 
hưởng.

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ 
phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật 
Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ 
cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương 
cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời 
điếm xuất ngũ.

4. Hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được đơn 
vị trực tiếp quản lý tố chức buối gặp mặt chia 
tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 
đồng/người; được đơn vị tiền và đưa về địa 
phưotig nơi cư trú theo quy định hoặc cấp 
tiền tàu, xe (loại phố thông) và phụ cấp đi 
đưcmg từ đơn vị về nơi cư trú

cấp bằng 2,5 lần mức lương cơ sở; từ trên 
06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn 
là 01 năm và được hưởng trợ cấp bằng 05 
lần mức lương cơ sở.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời 
hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp 
thêm 04 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; 
trường họp xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng 
thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 
đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng 
phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa 
vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật 
Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp 
tạo việc làm bằng 08 lần mức lương cơ sở do 
Chính phủ quy định tại thời điểm xuất ngũ.

4. Trước khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh 
sĩ được đơn vị trực tiếp quản lý tố chức gặp 
mặt chia tay, mức chi 500.000 đồng/người. 
Hạ sĩ quan, binh sĩ được đơn vị tiễn và đưa 
về địa phương nơi cư trú theo quy định 
hoặc được cấp tiền tàu, xe (loại phố thông) 
và phụ cấp lưu trú trong thời gian đi từ đon 
vị đến nơi cư trú.”

có tháng lẻ để phù họp với cách tính 
của các đổi tượng cùng công tác trong 
Quân đội được quy định tại Nghị định 
so 338/2026/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh mức trợ cấp tạo 
việc làm từ 06 tháng lên 08 tháng mức 
lương cơ sở nhằm tăng cường hồ trợ 
hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự có nguồn lực đế học 
nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định đời 
sống; đồng thời, phù họp hơn với yêu 
cầu hỗ trợ đối với đối tượng phải 
chuyển đổi môi trường sinh hoạt, lao 
động sau thời gian phục vụ tại ngũ.

Mức hồ trợ tổ chức gặp mặt chia 
tay hiện nay là 50.000 đồng/người, 
được quy định từ năm 2016 và chưa 
được điều chỉnh. Qua thực tiễn, mức 
hỗ trợ này không còn phù họp với 
chi phí tổ chức thực tế. Việc điều 
chỉnh lên 500.000 đồng/người nhằm 
bảo đảm điều kiện tổ chức gặp mặt, 
động viên hạ sĩ quan, binh sĩ khi 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa 
phương. Đồng thời, điều chỉnh về 
mặt kỹ thuật cụm từ “phụ câp đi
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đường” bằng cụm từ “phụ cấp lưu 
trú” để phù họp với quy định chung, 
thuận lợi cho đơn vị triến khai, tô 
chức thực hiện.

Điều 8. Chế độ đào tạo, học nghề, giải 
quyết việc làm khi xuất ngũ

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ 
đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại 
các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo 
lưu kết quả, được tiếp nhận vào học tại các 
trường đó.

Trường họp hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành 
nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ nểu 
có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện 
được hồ trợ đào tạo nghề thì được hồ trợ đào 
tạo nghề theo quy định tại Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 
của Chính phủ quy định về chính sách hồ trợ 
tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung đoạn thứ 
hai khoản 1 Điều 8

“Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn 
thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, khi xuất 
ngũ có nhu cầu đào tạo nghề và đáp ứng đủ 
điều kiện được hồ trợ đào tạo nghề thì được 
hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Nghị 
định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo 
việc làm.”

Ngày 25/12/2025, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 338/2025/NĐ-CP 
thay thế Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, 
nội dung sửa đổi, bổ sung quy định tại 
khoản này chỉ mang tính dần chiếu văn 
bản đã được thay thế, để phù họp với 
quy định hiện hành.



Bộ QUỐC PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /BC-BQP Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Dự THẢO
BÁO CÁO

về rà soát các chủ trưong, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, 
điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đối, bố sung một 
số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế 
độ, chính sách đối vói hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân

nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của 
Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ 
tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, Bộ Quốc phòng đã tô 
chức triển khai rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 
của Nhà nước có liên quan đến nội dung dự thảo.

Quá trình rà soát được tiến hành trên cơ sở nghiên cứu toàn diện hồ sơ dự 
thảo Nghị định, các tài liệu khảo sát, thống kê, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, 
báo cáo tình hình thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đổi với thân nhân 
của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, trợ cấp xuất ngũ một lần của hạ sĩ quan, binh sĩ 
khi phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và ý kiến tham gia của các Bộ có liên quan. Đồng 
thời, việc rà soát được thực hiện thông qua đối chiếu trực tiếp giữa các quy định 
trong dự thảo Nghị định với hệ thống các văn bản của Đảng, pháp luật hiện hành 
về chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối họp 
với các cơ quan chức năng, các đon vị trong Quân đội để tổng họp thông tin, 
đánh giá thực tiễn, bảo đảm việc rà soát được tiến hành khách quan, toàn diện, 
có căn cứ và sát với yêu cầu thực tiễn quản lý, sử dụng lực lượng trong Quân 
đội nhân dân Việt Nam.

I. TÓ CHỨC THựC HIỆN RÀ SOÁT

1. Mục đích, yêu cầu rà soát

Rà soát nhằm đánh giá sự phù hợp của dự thảo Nghị định với chủ trương, 
đường lối của Đảng; bảo đảm tính họp hiến, họp pháp, tính thống nhất, đồng bộ 
của hệ thống pháp luật; đồng thời, bảo đảm các quy định của dự thảo Nghị định 
phù hợp với thực tiễn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương 
Quân đội và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, giao 
Bộ Quốc phòng chủ trì, phổi họp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự
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thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP 
theo trình tự, thủ tục rút gọn (Công văn số 8855/VPCP-KGVX ngày 27/8/2026 của 
Văn phòng Chính phủ).

Việc rà soát đồng thời nhằm xác định rõ những quy định hiện hành cần 
sửa đổi, bổ sung để khắc phục bất cập, nâng mức hưởng một số chế độ, bố sung 
chế độ đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ và cập nhật các quy định liên quan 
đến tổ chức thực hiện, phù hợp với pháp luật hiện hành.

2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
Phạm vi rà soát là toàn bộ dự thảo Nghị định gồm 06 Điều, tập trung vào 

các nội dung:
Chế độ trợ cấp đối với thân nhân khi hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ 

trần hoặc mất tin, mất tích được Tòa án tuyên bố là đã chết;
Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân và gia đình hạ sĩ 

quan, binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục 
vụ tại ngũ, trợ cấp tạo việc làm và chế độ cấp tiền tàu xe, phụ cấp lưu trú;

Chính sách hồ trợ đào tạo nghề đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ;
Các quy định về tên bộ, ngành, CO' quan bảo hiểm xã hội và điều khoản 

thi hành.
Đối tượng rà soát gồm các văn bản của Đảng; Hiến pháp, Luật Nghĩa vụ 

quân sự và các luật có liên quan; các nghị định, thông tư hiện hành quy định 
hoặc có liên quan đến chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân 
nhân; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến 
nội dung dự thảo.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trưong, đuòng Lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định
Qua rà soát các văn bản của Đảng có liên quan, nhất là các chủ trương vê 

xây dựng Quân đội nhân dân, thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với lực 
lượng vũ trang và cải cách chính sách tiền lương, có the thấy các nội dung của 
dự thảo Nghị định phù hợp với định hướng chung của Đảng.

Các chủ trương của Đảng có liên quan tập trung vào yêu cầu xây dựng 
Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện tốt 
chính sách đối với lực lượng vũ trang, chính sách hậu phương Quân đội; bảo 
đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của người 
thực hiện nghĩa vụ quân sự và thân nhân.

Đồng thời, các chủ trương về cải cách chính sách tiền lương, trợ cấp và 
yêu cầu rà soát, hoàn thiện các chính sách gắn với mức lương cơ sở là cơ sở đê 
nghiên cứu, điều chỉnh các mức trợ cấp đang quy định tại Nghị định số 
27/2016/NĐ-CP, bảo đảm phù họp với tình hình thực tiễn.
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Dự thảo Nghị định đã cụ thể hóa các định hướng nêu trên thông qua việc 
bồ sung trợ cấp đối với thân nhân khi hạ sĩ quan, binh sĩ hy sinh, từ trần hoặc 
được Tòa án tuyên bố là đã chết; bổ sung trường hợp gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ 
tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo, có thân nhân mắc 
bệnh hiểm nghèo, hoặc bệnh cần chữa trị dài ngày; điều chỉnh mức trợ cấp khó 
khăn đột xuất đổi với thân nhân; điều chỉnh trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo 
việc làm và một số chính sách hồ trợ hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ.

Qua rà soát, chưa phát hiện nội dung của dự thảo Nghị định trái hoặc 
không phù họp với các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan. Các nội 
dung cần thế chế hóa đã được thể hiện trong dự thảo Nghị định và được chi tiết 
tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định

Qua rà soát Hiển pháp và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan, dự thảo Nghị định có cơ sở pháp lý trực tiếp là Điều 50 Luật Nghĩa vụ 
quân sự về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuât 
ngũ và thân nhân; đồng thời, kế thừa, sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị 
định số 27/2016/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

Luật Nghĩa vụ quân sự quy định thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ 
được hưởng trợ cấp khó khăn; con đẻ, con nuôi hợp pháp được miễn, giảm học 
phí; trường họp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm 
vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi; hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được 
hưởng trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm, tiền tàu xe, phụ cấp đi đường. 
Chính phủ được giao quy định chi tiết các chế độ này.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các mức hưởng và phương thức thực 
hiện trên cơ sở các quy định nêu trên, không làm thay đối đối tượng thụ hưởng 
theo hướng trái với Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời bổ sung, hoàn thiện các 
quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ để phù hợp với thực tiễn.

Đối với Nghị định số 27/2016/NĐ-CP, dự thảo kế thừa các chế độ đang 
thực hiện, đồng thời điều chỉnh mức trợ cấp từ 3.000.000 đồng lên 10.000.000 
đồng đối với trường hợp nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ bị thiệt hại do 
thiên tai, hỏa hoạn; từ 500.000 đồng lên 2.000.000 đồng đối với trường họp thân 
nhân ốm đau, điều trị; từ 2.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng/người đối với 
trường họp thân nhân hy sinh, từ trần hoặc mất tin, mất tích được Tòa án tuyên 
bố là đã chết; đồng thời, bổ sung trợ cấp một lần bằng 24 lần mức lương cơ sở 
đối với đại diện thân nhân trong trường họp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, 
từ trần hoặc được Tòa án tuyên bố là đã chết; bổ sung trường họp gia đình hạ sĩ 
quan, binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc 
có thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc bệnh cần chữa trị dài ngày, hoặc trước 
khi nhập ngũ có cha đẻ hoặc mẹ đẻ hoặc cả cha đẻ, mẹ đẻ chết được hưởng 
mức 10.000.000 đồng.
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Đối với chế độ khi xuất ngũ, dự thảo điều chỉnh mức trợ cấp xuất ngũ một 
lần từ 02 lần lên 05 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ; điều chỉnh trợ 
cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và trợ cấp tạo việc làm; đồng thời 
quy định việc tổ chức gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ và chế độ cấp tiền tàu 
xe, phụ cấp lưu trú.

Đối với chính sách hồ trợ đào tạo nghề, việc dần chiếu Nghị định sổ 
338/2025/NĐ-CP bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành về chính sách hồ 
trợ tạo việc làm.

Đối với chính sách miễn, giảm học phí đổi với con đẻ, con nuôi họp pháp 
của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, dự thảo tiếp tục khắng định việc thực hiện theo 
pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí, bảo đảm đồng bộ với Nghị định sô 
23 8/2025/NĐ-CP.

Đối với các nội dung cập nhật tên bộ, ngành và cơ quan bảo hiếm xã hội, 
dự thảo bảo đảm phù họp với các quy định pháp luật hiện hành, trong đó có 
Nghị định số 209/2025/NĐ-CP.

Qua rà soát, chưa phát hiện quy định của dự thảo Nghị định mâu thuẫn 
với Hiển pháp hoặc trái với luật, nghị định hiện hành. Các nội dung sửa đối, bo 
sung chủ yếu là quy định thuộc thấm quyền của Chính phủ nhằm cụ thế hóa 
Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự, kế thừa và điều chỉnh các chế độ đang thực hiện 
tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ 
thống pháp luật.

Chi tiết kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất xử lý được thể hiện tại Phụ 
lục kèm theo Báo cáo này.

3. Điều ưóc quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định

Qua rà soát các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, không xác 
định được điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương có quy định trực tiêp 
về các chế độ trợ cấp, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện nghĩa vụ 
quân sự và thân nhân thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định.

Do đó, không có yêu cầu nội luật hóa từ điều ước quốc tế đối với các nội 
dung của dự thảo Nghị định. Các quy định của dự thảo không trái với các điều 
ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

4. Phụ lục

Kèm theo Báo cáo này là Phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của 
Đảng, văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo 
Nghị định.

Đánh giá chung: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 27/2016/NĐ-CP có cơ sở chính trị, pháp lý; phù họp với chủ 
trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật hiện hành; bảo đảm tính
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thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn thực hiện 
chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân. Qua rà soát, chưa 
phát hiện nội dung cần loại bỏ hoặc xử lý do mâu thuần với chủ trương, đường 
lối của Đảng, pháp luật hoặc điều ước quốc tế có liên quan./.

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trường (để báo cáo);
- Tổng cục Chính trị;
-C29;
- Lưu: VT, NCTH. P07.

Nơi nhận:
- Như trên;

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG



Phụ lục
RÀ SOÁT CÁC CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LÓI CỦA ĐẢNG, VĂN BẢN 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT, ĐIỀU ƯỚC QUÓC TÉ CÓ LIÊN QUAN ĐÉN 
D ự  THẢỎ NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỎI, BỎ SUNG MỘT SÓ ĐIÈƯ CỦA NGHỊ

ĐỊNH SÓ 27/2016/NĐ-CP
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQP ngày thảng năm 2026 của Bộ Quốc phòng)

r r

1. Chủ truong, đưòng lôi của đảng có liên quan đên dự thảo Nghị định

Quy đinh của dư thảo 
nghị định

Chủ trưong, đưòìig lối 
của đảng Đánh giá Đề xuất xử lý

Điều 1, Điều 2: Bổ 
sung, điều chỉnh chế độ 
trợ cấp đối với thân 
nhân hạ sĩ quan, binh 
sĩ; nâng mức trợ cấp 
khó khăn đột xuất; bổ 
sung trợ cấp đổi với gia 
đình hạ sĩ quan, binh sĩ 
có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn.

Các chủ trương của 
Đảng về thực hiện 
chính sách xã hội, bảo 
đảm an sinh xã hội; thực 
hiện tốt chính sách đối 
với lực lượng vũ trang 
và chính sách hậu 
phương Quân đội.

Phù hợp với chủ 
trương, đường lối 
của Đảng; góp 
phần chăm lo đời 
sống, hỗ trợ thân 
nhân và gia đình hạ 
sĩ quan, binh sĩ 
thực hiện nghĩa vụ 
quân sự.

Tiếp tục thể 
chế hóa tại 
Điều 1, Điều 2 
dự thảo Nghị 
định.

Điều 3: Điều chỉnh trợ 
cấp xuất ngũ một lần, 
trợ cấp thêm do kéo dài 
thời gian phục vụ tại 
ngũ và trợ cấp tạo việc 
làm.

Chủ trương xây dựng 
Quân đội nhân dân cách 
mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, hiện đại; thực 
hiện tốt chính sách đối 
với lực lượng vũ trang; 
quan tâm chính sách 
hậu phương Quân đội.

Phù họp; chế độ trợ 
cấp khi xuất ngũ là 
một trong các chính 
sách bảo đảm 
quyền lợi của công 
dân hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự.

Tiếp tục thể 
chế hóa tại 
Điều 3 dự thảo 
Nghị định.

Điều 3, Điều 4: Bổ 
sung, hoàn thiện chính 
sách hỗ trợ hạ sĩ quan, 
binh sĩ sau khi hoàn 
thành nghĩa vụ, trong 
đó có hồ trợ tạo việc 
làm, đào tạo nghề.

Chủ trương bảo đảm an 
sinh xã hội, hỗ trợ việc 
làm, đào tạo nghề; thực 
hiện chính sách hậu 
phương Quân đội.

Phù hợp với định 
hướng chung về hỗ 
trợ người hoàn 
thành nghĩa vụ 
quân sự ổn định đời 
sống, việc làm sau 
xuất ngũ.

Tiếp tục thực 
hiện theo Điều 
3, Điều 4 dự 
thảo và pháp 
luật về việc 
làm.
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Các quy định sử dụng 
mức lương cơ sở làm 
căn cứ xác định mức 
trợ cấp.

Nghị quyết số 27- 
NQ/TW; Kết luận số 
83-KL/TW ngày 
21/6/2024; Kết luận số 
206-KL/TW ngày 
10/11/2025 về chính 
sách tiền lương, phụ cấp 
đối với cán bộ, công 
chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang.

Phù hợp với chủ 
trương tiếp tục rà 
soát, điều chỉnh các 
chế độ, chính sách 
gắn với mức lưcmg 
cơ sở, bảo đảm 
đồng bộ với chính 
sách tiền lưong.

Giữ quy định 
mức hưởng 
gắn với mức 
lương cơ sở do 
Chính phủ quy 
định.

Toàn bộ dự thảo Nghị 
định.

Chủ trương tiếp tục đối 
mới, nâng cao chất 
lượng xây dựng và tô 
chức thi hành pháp luật; 
bảo đảm tính thống nhất, 
đồng bộ, minh bạch của 
hệ thống pháp luật.

Dự thảo sửa đối các 
quy định không còn 
phù họp, cập nhật 
các văn bản pháp 
luật mới và thống 
nhất về tổ chức 
thực hiện.

Tiếp tục hoàn 
thiện dự thảo 
trước khi trình 
Chính phủ

r

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đên dự thảo Nghị định

Quy định của dự 
thảo nghị định

Quy định của pháp luật 
hiên hành có liên quan Đánh giá Đe xuất xử lý

Điều 1: Trợ cấp 
một lần bằng 24 lần 
mức lương cơ sở 
cho đại diện thân 
nhân khi hạ sĩ quan, 
binh sĩ hy sinh, từ 
trần hoặc mất tin, 
mất tích được Tòa 
án tuyên bố là đã 
chết.

Luật Nghĩa vụ quân sự số 
78/2015/QH13 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 
48/2019/QH14, Luật số 
98/2025/QH15 và Luật 
sửa đối, bố sung một số 
điều của 09 luật về quân 
sự, quốc phòng năm 
2026; Văn bản hợp nhất 
số 133/2026/VBHN-LQ- 
VPQH; Nghị định số 
27/2016/NĐ-CP

Qua rà soát hệ thống 
pháp luật hiện hành 
chưa có quy định chế 
độ đối với hạ sĩ quan, 
binh sĩ tù trần như đối 
vói các đối tượng khác 
trong Quân đội. Đây là 
khoảng trống về chính 
sách cần được nghiên 
cúu, bổ sung để bảo 
đảm phù họp với tính 
chất đặc thù của hoạt 
động quân sự.

Giữ quy định.

Điểm a khoản 1 
Điều 2: Nâng trợ 
cấp thiệt hại do tai 
nạn, thiên tai, hỏa 
hoạn lên 10.000.000 
đồng/suất/lần.

Điều 50 Luật Nghĩa vụ 
quân sự quy định thân 
nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại 
ngũ được hưởng trợ cấp 
khó khăn; Điều 6 Nghị 
định số 27/2016/NĐ-CP 
quy định mức 3.000.000 
đồng/suất/lần.

Phù họp thẩm quyền 
của Chính phủ; là 
điều chỉnh mức 
hưởng trên cơ sở chế 
độ hiện hành.

Giữ quy định.
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Điểm b khoản 1 
Điều 2: Nâng trợ cấp 
ốm đau, điều trị lên 
2.000.000 đồng/thân 
nhân/lần; quy định 
điều kiện điều trị 
ngoại trú, nội trú và 
giới hạn 02 lần/năm.

Điều 50 Luật Nghĩa vụ 
quân sự; Điều 6 Nghị 
định số 27/2016/NĐ-CP.

Phù hợp; kế thừa đổi 
tượng, điều kiện cơ 
bản và điều chỉnh 
mức hưởng, làm rõ 
điều kiện áp dụng.

Giữ quy định; 
tiếp tục rà soát 
cách xác định 
“điều trị ngoại 
trú từ 01 tháng 
trở lên” để bảo 
đảm thống nhất 
khi thực hiện.

Điểm c khoản 1 
Điều 2: Trợ cấp 
5 .OOO.OOOđồng/nguòi 
đối với thân nhân 
khi hạ sĩ quan, binh 
sĩ hy sinh, từ trần 
hoặc mất tin, mất 
tích đuợc Tòa án 
tuyên bố là đã chết.

Điều 50 Luật Nghĩa vụ 
quân sự; Điều 6 Nghị 
định số 27/2016/NĐ-CP 
hiện hành.

Phù họp; điều chỉnh 
tăng mức trợ cấp 
đang thực hiện.

Giữ quy định.

Khoản 2 Điều 2: 
Trợ cấp một năm 
một lần 10.000.000 
đồng đối với gia 
đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn.

Điều 50 Luật Nghĩa vụ 
quân sự giao Chính phủ 
quy định chế độ trợ cấp 
khó khăn đối với thân 
nhân; các quy định pháp 
luật về chuẩn hộ nghèo, 
bệnh hiểm nghèo và bệnh 
cần chữa trị dài ngày.

Không trái Luật; là 
chính sách cụ thê 
thuộc thẩm quyền của 
Chính phủ.

Giữ quy định; 
bảo đảm dẫn 
chiếu đúng văn 
bản quy định 
chuẩn hộ nghèo, 
bệnh hiểm 
nghèo và bệnh 
cần chữa trị dài 
ngày tại thời 
điểm ban hành

Khoản 3 Điều 2: 
Quy định trình tự, 
trách nhiệm giải 
quyết trợ cấp khó 
khăn giữa UBND 
cấp xã và co- quan, 
đơn vị trực tiếp 
quản lý hạ sĩ quan, 
binh sĩ.

Luật Nghĩa vụ quân sự; 
pháp luật về tố chức 
chính quyền địa phương 
và quy định về thực hiện 
chế độ, chính sách đối 
với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Bảo đảm xác định rõ 
đầu mối tiếp nhận, 
kiểm tra, tổng họp và 
giải quyết; phù hợp 
yêu cầu phân cấp, tổ 
chức chính quyền địa 
phương hiện hành.

Giữ quy định; 
tiếp tục rà soát 
kỳ thuật về 
thành phần hồ 
sơ, phương thức 
gửi hồ sơ và 
trách nhiệm của 
từng cơ quan.

Khoản 4 Điều 2: 
Con đẻ, con nuôi 
họp pháp của hạ sĩ 
quan, binh sĩ đuợc 
miễn, giảm học phí 
theo pháp luật hiện 
hành.

Điều 50 Luật Nghĩa vụ 
quân sự; Nghị định số 
238/2025/NĐ-CP ' về 
chính sách học phí, miễn, 
giảm, hồ trợ học phí.

Phù họp; bảo đảm 
thống nhất với pháp 
luật hiện hành về 
miễn, giảm học phí.

Giữ quy định.
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Khoản 1 Điều 3: 
Nâng trợ cấp xuất 
ngũ một lần từ 02 
lần lên 05 lần mức 
lương cơ sở cho 
mỗi năm phục vụ.

Điều 50 Luật Nghĩa vụ 
quân sự quy định hạ sĩ 
quan, binh sĩ xuất ngũ 
được hưởng trợ cấp xuất 
ngũ; Điều 7 Nghị định số 
27/2016/NĐ-CP hiện 
quy định mức 02 tháng 
tiền lương cơ sở cho mỗi 
năm phục vụ.

Phù hợp thẩm quyền 
của Chính phủ; là sửa 
đổi mức hưởng của 
chế độ đã được Luật 
quy định về nguyên 
tắc.

Giữ quy định.

Khoản 2 Điều 3: 
Điều chỉnh trợ cấp 
thêm đối với thời 
gian phục vụ từ 
tháng thứ 25 đến 
dưới 30 tháng và đủ 
30 tháng.

Điều 50 Luật Nghĩa vụ 
quân sự quy định từ 
tháng thứ 25 được hưởng 
thêm 250% phụ cấp quân 
hàm; Điều 7 Nghị định 
số 27/2016/NĐ-CP quy 
định trợ cấp thêm khi 
xuất ngũ.

Phù họp; là quy định 
cụ thể hóa chế độ xuất 
ngũ.

Giữ quy định; 
bảo đảm thống 
nhất với chế độ 
phụ cấp quân 
hàm hiện 
hưởng.

Khoản 3 Điều 3: 
Nâng trợ cấp tạo 
việc làm lên 08 lần 
mức lương cơ sở.

Điều 50 Luật Nghĩa vụ 
quân sự quy định hạ sĩ 
quan, binh sĩ xuất ngũ 
được trợ cấp tạo việc 
làm; Điều 7 Nghị định số 
27/2016/NĐ-CP hiện 
quy định mức 06 tháng 
tiền lương cơ sở.

Phù họp thẩm quyền 
của Chính phủ; là 
điều chỉnh mức 
hưởng của chế độ 
hiện hành.

Giữ quy định.

Khoản 4 Điều 3: 
Gặp mặt chia tay, 
mức chi 500.000 
đồng/người; đơn vị 
tiễn, đưa về địa 
phưong hoặc cấp 
tiền tàu xe và phụ 
cấp lưu trú.

Điều 50 Luật Nghĩa vụ 
quân sự quy định hạ sĩ 
quan, binh sĩ xuất ngũ 
được cấp tiền tàu xe, phụ 
cấp đi đường; Điều 7 
Nghị định số 
27/2016/NĐ-CP quy 
định chế độ này.

Phù họp; bô sung cụ 
thể hoạt động gặp mặt 
chia tay và phương 
thức thực hiện chế độ 
khi xuất ngũ.

Giữ quy định.

Điều 4: Hỗ trợ đào 
tạo nghề theo Nghị 
định số 
338/2025/NĐ-CP.

Điều 50 Luật Nghĩa vụ 
quân sự quy định trợ cấp 
tạo việc làm; pháp luật 
hiện hành về chính sách 
hỗ trợ tạo việc làm, trong 
đó có Nghị định số 
338/2025/NĐ-Cp !

Bảo đảm thống nhất 
với pháp luật hiện 
hành về việc làm, 
tránh quy định trùng 
lặp.

Giữ quy định 
dẫn chiếu.
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Khoản 1 Điều 5: 
Thay “Bộ Thông 
tin và Truyền 
thông” bằng “Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ”. ’

Nghi đinh số 
27/2016/NĐ-CP và pháp 
luật hiện hành về chức 
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tố 
chức của các bộ.

Là cập nhật tên cơ 
quan theo tô chức bộ 
máy hiện hành.

Giữ quy định.

Khoản 2 Điều 5: 
Thay quy định về 
“Bảo hiểm xã hội 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương 
(Bảo hiêm xã hội 
khu vực)” bằng 
“Bảo hiểm xã hội 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương”.

Khoản 3 Điều 8 Nghị 
định số 27/2016/NĐ-CP 
đã được sửa đổi, bổ sung 
tại Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP; pháp 
luật hiện hành về tổ chức 
Bảo hiểm xã hội.

Bảo đảm thống nhất 
tên gọi, tổ chức thực 
hiện theo pháp luật 
hiện hành.

Giữ quy định.

Điều 6: Quy định 
hiệu lực, thời điểm 
thực hiện chế độ và 
xử lý hồ sơ đã tiếp 
nhận nhưng chưa 
giải quyết.

Quy định của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm 
pháp luật về hiệu lực và 
quy định chuyển tiếp của 
VBQPPL.

về nguyên tắc phù 
hợp; quy định chuyển 
tiếp bảo đảm quyền 
lợi đối với hồ sơ đã 
tiếp nhận trước ngày 
Nghị định có hiệu 
lực.

Giữ quy định; rà 
soát thống nhất 
ngày hiệu lực và 
ngày bắt đầu 
thực hiện chế độ 
trước khi ban 
hành.

> r r r

3. Điêu ước quôc tê có liên quan đên dự thảo Nghị định

Quy định của dự 
thảo Nghị định

Quy định của điều ước 
quốc tế có liên quan Đánh giá Đe xuất xử lý

Các chế độ trợ cấp 
đối với hạ sĩ quan, 
binh sĩ và thân 
nhân; chế độ xuất 
ngũ, tạo việc làm, 
hỗ trợ đào tạo 
nghề.

Qua rà soát chưa xác định 
điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên có quy 
định trực tiếp về các chế 
độ nêu trên đối với hạ sĩ 
quan, binh sĩ thực hiện 
nghĩa vụ quân sự.

Không có vấn đề về 
tính tương thích hoặc 
yêu cầu nội luật hóa 
đối với các nội dung 
của dự thảo.

Không đặt ra 
yêu cầu xử lý.

Ket luận: Qua rà soát, các chính sách, quy định của dự thảo Nghị định cơ bản 
phù họp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, Luật Nghĩa vụ quân sự và 
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; không có nội dung trái với điều ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


